
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 02 (11/9/2023 - 15/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
11

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia học tập nội quy nhà trường Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Biết ơn người lao động (tiết 1) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Ước mơ tuổi thơ - tiết 2 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Ôn tập các phép cộng, phép trừ - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Phần cứng và phần mềm máy tính (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (1
2/

9/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Tranh xé dán giấy màu - tiết 1 Vũ Thị Lan
2 Toán Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 1 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Đọc: Gieo ngày mới Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách.  Chủ điểm: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (1

3/
9/

20
23

) SÁNG

1 Toán Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Sự chuyển thể của nước - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Công nghệ Hoa và cây cảnh quanh em - tiết 2 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Danh từ chung, danh từ riêng Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Lập kế hoạch phát huy và lập bảng theo dõi những việc làm đáng tự hào 
của bản thân Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (1

4/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài 
 cho bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Tiếng Việt Đọc: Lên nương Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 2 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Sự chuyển thể của nước - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến

SÁ
U

 (1
5/

9/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập về danh từ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Viết bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Kĩ năng sống
2 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiết 2) Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Báo cáo kết quả bước đầu về những việc làm đáng tự hào của 
bản thân em Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 02 (11/9/2023 - 15/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
11

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia học tập nội quy nhà trường Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Ước mơ tuổi thơ - tiết 2 Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Đọc: Gieo ngày mới Vương Thị Xuân Phương



H
A
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02
3) SÁNG

4 Tiếng Việt Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách.  Chủ điểm: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Toán Ôn tập các phép cộng, phép trừ - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Biết ơn người lao động (tiết 1) Nguyễn Văn Phước
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2) SÁNG

1 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 1 Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Tranh xé dán giấy màu - tiết 1 Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Danh từ chung, danh từ riêng Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 HD Ôn tập Vương Thị Xuân Phương

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Sự chuyển thể của nước - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Hoa và cây cảnh quanh em - tiết 2 Đỗ Thị Xuân Nhung

4 Tiếng Việt Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài 
 cho bài văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Phần cứng và phần mềm máy tính (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Lên nương Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Việt Luyện tập về danh từ Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 2 Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Sự chuyển thể của nước - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN Lập kế hoạch phát huy và lập bảng theo dõi những việc làm đáng tự hào 
của bản thân Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (0
4/
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/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiết 2) Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU

1 Tiếng Việt Viết bài văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống

3 HĐTN Báo cáo kết quả bước đầu về những việc làm đáng tự hào của 
bản thân em Vương Thị Xuân Phương




